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[bookmark: _Toc453535400][bookmark: _Toc18723544][bookmark: _Toc36926880][bookmark: _Toc47969797][bookmark: _Toc51095782]1. Tên học phần: Kỹ thuật nhiệt    		Mã học phần: 0101000703	
2. Số tín chỉ:   3 (3,0,6)
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 2
4. Phân bổ thời gian: 
	- Lên lớp:  45 tiết	
		+ Giảng lý thuyết:  42 tiết       
		+ Seminar, kiểm tra, …: 3 tiết
	- Tự học: 90 tiết		
5. Điều kiện tiên quyết:  Vật lý 
6. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng;
6.1. Về kiến thức:
- Trang bị cho người học về các khái niệm, quá trình biến đổi năng lượng chủ yếu là cơ năng và nhiệt năng, các kiến thức cơ bản về trao đổi nhiệt trong các hệ thống thực tế. Áp dụng giải được một số bài toán cân bằng.
6.2. Về kỹ năng: 
	- Biết xác định và tính toán các các thông số trạng thái của quá trình biến đổi năng lượng cơ bản, trao đổi nhiệt trong các hệ thống thực tế
6.3. Về thái độ:
	- Có thái độ làm việc tích cực, độc lập.
- Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tính cẩn thận, kiên nhẫn…
- Thái độ hợp tác, chia sẻ khi làm việc nhóm.
7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Kỹ thuật nhiệt là học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về các quy luật biến đổi năng lượng mà chủ yếu là nhiệt năng và cơ năng, diễn ra trong các loại máy nhiệt nói riêng và các hệ thống nhiệt động nói chung; đồng thời trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các quá trình trao đổi nhiệt trong thực tế và trong kỹ thuật. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , qui chế học vụ hiện hành của trường Đại học Thái Bình. 
-  Dự lớp: trên 80%. 
-  Bài tập: trên lớp và ở nhà. 
-  Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
9. Tài liệu học tập:
- Sách, giáo trình chính: 
[1]  Bùi Hải - Giáo trình Nhiệt kỹ thuật - NXB GD - 2006
- Tài liệu tham khảo: 
[2] PGS.TS Bùi Hải, TS Hoàng Ngọc Đống, Bài tập Nhiệt kỹ thuật - NXB KH&KT, HN 1999
[3].GS.TSKH. Đặng Quốc Phú (chủ biên), PGS.TS Trần Thế Sơn, PGS.TSKH. Trần Văn Phú, Truyền nhiệt, NXB GD, 1999 
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
10.1. Tiêu chí đánh giá:
	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm thường xuyên: 
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	3 bài kiểm tra
	30%
	

	3
	Thi kết thúc học phần
	1 bài thi
	60%
	(Trắc nghiệm: 60 phút)


10.2. Cách tính điểm:
11. Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ
12. Nội dung chi tiết học phần:
	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	KIỂM TRA

	1 
	Những khái niệm cơ bản và thông số trạng thái
	6 
	 0
	0

	2 
	Môi chất và sự truyền nhiệt
	9 
	0
	0

	3 
	Định luật nhiệt động thứ 2 
	2
	 0
	1

	4 
	Hơi nước 
	3 
	0
	0

	5 
	Không khí ẩm
	6
	0
	0

	6 
	Chu trình và thiết bị hệ thống lạnh 
	2 
	  0
	1

	7 
	Dẫn nhiệt
	3
	0
	0

	8 
	Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên 
	3 
	0
	0

	9 
	Tỏa nhiệt đối lưu cưỡng bức 
	3
	0
	0

	10
	Cơ sở lý thuyết về bức xạ 
	3
	0
	1

	Tổng cộng:
	42
	0
	3


13. Hình thức và nội dung từng tuần:
	Hình thức TC dạy học
	Nội dung
	Thời gian
(tiết) 
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	Chương 1: Những khái niệm cơ bản và thông số trạng thái 
	3
	
	

	Lý thuyết 
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	- Giáo trình Nhiệt kỹ thuật  [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar - theo nhóm
	Không
	
	
	

	Kiểm tra - đánh giá
	
	
	- Đọc trước chương 2 [1],[3]
	

	Tuần 2
	Chương 1: Những khái niệm cơ bản và thông số trạng thái (tiếp)
	3
	
	

	Lý thuyết
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	- Giáo trình Nhiệt kỹ thuật  [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar - theo nhóm
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà; (4T)
 - BT chương 1 [2]
- Đọc trước chương 2 [1],[3]
	

	Tuần 3
	 Chương 2: Môi chất và sự truyền nhiệt
	3
	
	

	Lý thuyết 
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	- Giáo trình Nhiệt kỹ thuật  [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar - theo nhóm
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà; (4T)
 - BT chương 1 [2]
	

	Tuần 4
	Chương 2: Môi chất và sự truyền nhiệt (tiếp)
	3
	
	

	Lý thuyết
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	- Giáo trình Nhiệt kỹ thuật  [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar - theo nhóm
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá 

	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà; (4T)
  - BT chương 1 [2]
	

	Tuần 5
	Chương 2: Môi chất và sự truyền nhiệt (tiếp)
	3
	
	

	Lý thuyết
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	- Giáo trình Nhiệt kỹ thuật  [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar - theo nhóm
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà (4T)
- BT chương 2 [2].
- Đọc trước chương 2 [1],[3]
	

	Tuần 6
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	3
	
	

	Lý thuyết
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	2
	- Giáo trình Nhiệt kỹ thuật  [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar - theo nhóm
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thực hiện trên lớp
	1
	Bài tập về nhà (4T)
- BT chương 2 [2].
- Đọc trước chương 4 [1]. [3]
Nội dung kiểm tra chương 1, 2 
	Tự luận

	Tuần 7
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	Lý thuyết 
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	- Giáo trình Nhiệt kỹ thuật  [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar - theo nhóm
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá 
	Thông qua bài tập về nhà
	
	- BT chương 3 [2].
- Đọc trước chương 5 [1],[3]
	

	Tuần 8
	[bookmark: _Toc453535420][bookmark: _Toc458632187][bookmark: _Toc18723564][bookmark: _Toc36926900][bookmark: _Toc47424106][bookmark: _Toc47969817][bookmark: _Toc51094083][bookmark: _Toc51095802]Chương 5: Không khí ẩm 
	3
	
	

	Lý thuyết 
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	- Giáo trình Nhiệt kỹ thuật  [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar - theo nhóm
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà (4T)
- BT chương 3 [2].
- Đọc trước chương 5 [1]. [3]
	

	Tuần 9
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	Lý thuyết
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	- Giáo trình Nhiệt kỹ thuật  [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar - theo nhóm
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà (4T)
- BT chương 5 [2]
- Đọc trước chương 6 [1], [3]
	

	Tuần 10
	 Chương 6. Chu trình và thiết bị hệ thống lạnh 
	3
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc453535426][bookmark: _Toc458632193][bookmark: _Toc18723570][bookmark: _Toc36926906][bookmark: _Toc47424112][bookmark: _Toc47969823][bookmark: _Toc51094089][bookmark: _Toc51095808]6.1. Khái niệm chung 
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	2
	- Giáo trình Nhiệt kỹ thuật  [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar 
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá 
	Thực hiện trên lớp
	1
	- Nội dung chương 3, 4, 5
- Đọc trước chương 7 [1],[3]
	Tự luận

	Tuần 11
	Chương 7. Dẫn nhiệt 
	3
	
	

	Lý thuyết 
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	- Giáo trình Nhiệt kỹ thuật  [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar 
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà (4T)
- BT chương 7 [2].
- Đọc trước chương 8 [1], [3]
	

	Tuần 12
	Chương 8. Tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên
	3
	
	

	Lý thuyết 
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	- Giáo trình Nhiệt kỹ thuật  [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar - theo nhóm
	Không
	
	Bài tập về nhà (4T)
- BT chương 8 [1].
- Đọc trước chương 9 [1],[3]
	

	Tuần 13
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9.3. Tỏa nhiệt khi chất lỏng chảy tầng 
	
	- Giáo trình Nhiệt kỹ thuật  [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar - theo nhóm
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá 
	Thông qua bài tập về nhà
	
	- BT chương 9 [2].
- Đọc trước chương 10 [1],[3]
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	- Giáo trình Nhiệt kỹ thuật  [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar 
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà (4T)
- BT chương 10 [2].
	

	Tuần 15
	Chương 10. Cơ sở lý thuyết về bức xạ (tiếp)
	2
	
	

	Lý thuyết 
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	- Giáo trình Nhiệt kỹ thuật  [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar 
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thực hiện trên lớp
	1
	- Nội dungchương 5, 8, 10
- Ôn tập
	Tự luận
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